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1‡0J⁄4€ Mẫu nhãn xin đăng ký 

Rx- Thuốc kê đơn 0MP-WH0 / IS0 9001 

= 

BO GAM ‹ 

THẰNH PHẰN: Mỗi viên nang chủa JÁN LÝ DƯỢC 
- [an khô actisô.................... 

CHỈ ĐỊNH: 

1000mg  -Viêmgan vàng da mụn nhọt, lồ ngửa. 

(Tướng đương với 1000,0 mạ được liệu actSô) -điải ộc, đặc biệtl suy giảm chức năng gan.) } Á_ JÑÑ J j2 [}[ Ý Í- Í 
- Đao Khô rau đắng đất.......................„ I8 Jng— -Biđạitiiutiện,khótiêu,tá0bún. : 

`. (Tướng đương võ 7500 mg di lậu rau đán đá) — CHÔNGCHÌDNH " TH ng cReớanepMegwsi | ìn GIÚẾ /j2)), 7)... / 
- Tá được vữa đủ........................-«««-- Í viên -Không dùng cho người mẫn cảm với hắt cử thành phần á 
TÁC DỤNG: Bổ gan, tiêu độc nào của thuốc. | 

L006 0SI / DHWdN9 

SĐK: LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Số \SX: 

- Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 - 4 viên. Ngày SX: 

- Trẻ em: Ngày uống 3 lần, mỗi lần † - 2 viên. HD: 

ko Di IIIll BẢ0 ñUẢN: 
Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 0. Œ 

ĐỀ XA TÀM TAY TRẺ EM 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 

CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ 
Số 2A-Phố Lý Bôn, P. Tiên Phong, TP. TháiBình 
Tel: 0227.3647.286 * Fax: 0227.3641.548 

tháng 9 năm 2018 
` 

DƯỜỒ VTYT KHẢI HÀ 

TỔNG GIÁM ĐỐC
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Thái Bình, ngày 20 tháng 9 năm 2018 _. 
CÔNG TY CPTM DƯỢC .VTYT KHÁI HÀ“ 

/£r9 

VẬT TƯ Y TẾ. 
KHAI HÀ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

O„uâm V//15⁄⁄/ 772 
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HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG GMP-WHO /IS0 9001:2008 

Rx- Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

BÔ GAN 
ĐỀ xa tâm tay trẻ em — Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng. 

Thành phần: (cho 01 viên nang cứng) 

Thành phần dược chất: 

- Cao khô Actiso (Efractum Cynarde SDiSSHI)......................-..-.«-.+-.<<«---.--.-. 00,0 mg 

(Tương đương với 950,0 mg được liệu Aectiso ) 

- Cao khô Rau đắng đất (#/ractưm Glimus opposilifÐlius )......................--..--.. 75, mg 

(Tương đương với 750,0 mg được liệu Rau đắng đất) 

00000) 05 2 -......... la... 75,0 mg 

` Thành phần tá dược: Tỉnh bột sắn, Lactose, Calci carbonat, Talc, Magnesi sfearat ......vừa đủ I viên 

Dạng bào chế: Viên nang cứng. 

Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng số 0, màu nâu đỏ, bên trong chứa bột thuốc màu nâu nhạt, 

mùi thơm đặc trưng, vị đắng. 

Tác dụng - Chỉ định: 

- Tác dụng: Bỏ gan, tiêu độc. 

- Chí dịnh: 

+ Viêm gan, vàng da, mụn nhọt, lở ngứa. 

: 

` 

⁄4 
* 

+ Giải độc, đặc biệt là suy giảm chức năng gan. 

+ Bí đại tiểu tiện, khó tiêu, táo bón. 

Liều dùng - Cách dùng: sv⁄/ 

- Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 - 4 viên. 

- Trẻ em: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 — 2 viên. 

Chống chỉ định: 

- Phụ nữ có thai. Người đang tiêu chảy. 

- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc 

Cảnh báo và thận trong khi dùng thuốc: Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ đang cho con 

bú. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

- Không dùng cho phụ nữ có thai. s` = $ 

- Phụ nữ cho con bú nên hỏi ý kiến của bác sỹ trước khi dùng. « 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Không ảnh hưởng. 

Tương tác, tương ky của thuốc:
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- Tương tác: Không ăn măng, trứng. đồ chiên xào nhiều mỡ khi đang dùng thuốc 

- Tương ky: Không dùng đồng thời với thuốc nhuận tây. 

Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

- Tác dụng phụ: Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. 

- Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng 

thuốc. 

Quá liều và cách xử trí: 

- Không có đữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. 

- Khi dùng thuốc quá liều cần tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời. 

Quy cách đóng gói: Hộp 05 vỉ x 10 viên nang cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kẻ từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

Bảo quản: Đề nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 ”C 

Sản xuất tại: Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà. 

Số 2A - Phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình - Tiph Thái Bình. 

Điện thoại: 0227.3641546/ 0227.3647286 — Fax: 0227.3Ñ4Í548 

Thái Bình, ngày 15 tháng 9 năm 2018 

TểNG GIÁM ĐỐC 
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